DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

QUỸ TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH THẦY NGUYỄN VĂN XUÂN

                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Số TT
	Ngày
	       HỌ & TÊN
	NK
	NƠI Ở
	SỐ TIỀN
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nguyên tệ
	Qui VNĐ
	

	01
	                       
	Lê  Quang          VĂN             
	
	VN (Sgon)            
	
	   1.000.000
	

	02
	
	Nguyễn Ngọc     THÔNG
	
	   nt
	
	   2.000.000
	

	03
	
	Nguyễn thị         TAM               
	74
	VN (ĐNg)
	
	   1.000.000
	

	04
	
	Nguyễn tHoàng  OANH
	
	   nt
	
	      100.000
	

	05
	17.10.11
	Nguyễn Văn       TIẾN
	65-71
	VN (Sgon)
	
	   1.000.000
	

	06
	nt
	Huỳnh Văn         XIN
	   Nt         
	   nt
	
	   1.000.000
	

	07
	Nt
	Trương    THU   SƯƠNG
	   nt
	   nt
	
	   1.000.000
	

	08
	nt
	Phạm  thị          NGUYỆT
	   nt
	   nt
	
	      200.000      
	

	09
	nt
	Phan        KIM   TRANG
	   nt
	   nt
	
	      200.000
	

	10
	nt
	Thái   Thiết        TRÍ     
	   Nt  
	   nt
	
	      500.000
	

	11
	nt
	Lưu  Ngọc          NHÂN
	   nt
	   nt
	
	      500.000
	

	12
	18.10.11
	Nguyễn Hữu      CỨ
	
	   nt
	
	   3.000.000
	

	13
	nt
	Trần Đình          DŨNG
	 68-74
	   nt
	
	   1.000.000
	

	14
	nt
	Phạm                 TẠO
	
	   nt
	
	   1.000.000
	

	15
	nt
	Nguyễn              ĐÁ
	
	   nt
	
	      500.000
	

	16
	nt
	Nguyễn ngọc  KHƯƠNG
	
	   nt
	
	      500.000
	

	 17
	nt
	Nguyễn thị        MAI
	
	   nt
	
	      300.000
	

	18
	21.10.11
	Lê  Văn             CHÍNH
	65-71
	CANADA
	CAD200
	  4.246.000
	

	19
	
	Tôn Nữ Ngọc    SUONG
	   nt
	VN(ĐNg)
	
	     500.000
	

	20
	
	Võ thị   Ánh     TUYẾT
	
	VN(sgòn)
	
	  1.000.000
	

	21
	
	Nguyễn Thế       BẢO
	
	USA
	USD100
	  2.100.000
	 22.646.000

	22
	21.10. 11
	Võ anh               DŨNG 
	55-58 
	USA 
	USD 60 
	
	

	23 
	  nt
	Nguyễn  Thị      THẠNH 
	 74 
	USA 
	USD 50
	
	

	24
	  nt 
	Nguyển Thị Kiều OANH 
	 75 
	USA 
	USD 50
	
	

	25 
	  nt  
	Huỳnh Viết        SONG 
	 71 
	USA 
	USD 25 
	 
	

	26 
	  nt
	Cô Nguyễn Thị  TUYẾT 
	 67 
	USA 
	USD 100
	
	

	27 
	  nt 
	Võ Biên             CƯƠNG 
	 75 
	USA 
	USD 100 
	 
	

	28   
	  nt 
	Võ Dình              HUY 
	 76 
	USA 
	USD 100 
	 
	 

	29 
	24.10.11
	Đào Thị Tuyết    HOA 
	 71 
	USA 
	USD 50 
	 
	

	30
	    Nt 
	Đỗ Cao               TRỊ 
	 75 
	USA 
	USD 200 
	 
	 

	31   
	    Nt 
	Đỗ  Xuân            QÚY
	 71 
	USA 
	USD 100 
	 
	

	32 
	    Nt 
	Huỳnh Thụy       PHONG
	 71 
	USA 
	USD 100 
	 
	 

	33
	    nt
	Trần  thị              NGỌC
	
	VN(ĐNg)
	
	     300.000
	

	34
	    nt
	Hoàng  Anh        TUÂN
	
	USA
	
	  1.000.000
	

	35
	25.10.11 
	Nhạc mẫu KimNGUYÊN 
	
	USA 
	USD 100 
	 
	

	36 
	    Nt 
	Thân Mẫu Đỗ     OANH 
	
	USA 
	USD 100 
	 
	 

	37   
	    Nt 
	Thái Tú HẠP,   ÁI CẦM 
	 69 
	USA 
	USD 200 
	 
	 

	38 
	    Nt 
	Cô Nguyễn          NHI 
	 69 
	USA 
	USD 100 
	 
	 

	39 
	    Nt 
	Nguyễn Thanh     NHẠN 
	 73 
	USA 
	USD 200 
	 
	

	40 
	    Nt  
	Phan Tường        VI 
	 69 
	USA 
	USD 200 
	 
	 

	41 
	    Nt 
	Thái Khải            MẠN 
	69 
	USA 
	USD 200 
	 
	

	42 
	    Nt 
	Lữ Kim               LIÊN 
	73 
	USA 
	USD 400 
	 
	

	43 
	    Nt 
	Phạm Kim       NGUYÊN 
	75 
	USA 
	USD 200 
	 
	 

	44 
	    Nt 
	Đỗ                      OANH 
	75 
	USA 
	USD 200 
	 
	

	45 
	    Nt 
	Trương Hoàng   VÂN 
	69 
	USA 
	USD 100 
	 
	 

	46 
	    Nt 
	Trần Kỳ               SƠN 
	70 
	CANADA 
	USD  50 
	 
	 

	47 
	    Nt 
	Trần Thiếu          LAN 
	73 
	CANADA 
	USD  50
	
	

	48
	    Nt
	Diệu LIÊN &    CÁC EM  
	
	USD
	USD100
	
	

	49
	    Nt
	Võ  thị               THÚY
	72
	USD
	USD200
	   
	

	50
	    nt
	Lê thị   THU    NGUYỆT
	75
	ĐANANG
	
	       200.000
	

	51
	26.10.11
	Nguyễn thị          KIỀU
	75
	ĐANANG
	
	       100.000
	

	52
	    nt
	NhómCHS 69-75tại SG (Nguyễn KimNhàn đóng 
	69-75
	SAIGON
	
	  1.000.000
	

	53
	    nt
	Đỗ  Tiến            NHƯ
	70
	USA
	USD200
	
	

	54
	27.10.11
	Trần                 THÔNG  
	75
	SAIGON
	
	  1.000.000
	

	55
	    nt
	Lâm Ái            PHỤNG 
	75
	SAIGON
	
	  1.000.000
	

	56
	    nt
	TRẦN VĂN            AN
TRƯƠNG             ANH
	68-75
	DACLACK
nt
	
	500.000

500.000
	(BĐ BAC gửi)

	57
	    nt
	Lao   Lai           TRÂN 
	71
	USA
	
	  1.000.000
	USA3535 & 29.246.000đ

	
	28.10.11
	Hải Ngoại gởi về khoản USD3535 x 21450đ ĐÃ NỘP VÀO TÀI KHOẢN
	
	
	
	75.826.000
	Tổng cộng : 105.072.000đ

	58
	28/10/11
	Phan Tấn           HIỆP và

Huyền                LINH
	
	USA
	USD50
	
	

	59
	Nt
	Lê văn                CHIẾU
	71
	USA,
	USD200
	
	

	 60
	Nt
	Nguyễn thị         SƠN

Nhan My            HẠNH
	
	USA
	USD100
	
	

	 61
	Nt
	Nguyễn huỳnh    HOA
	
	USA
	USD50
	
	

	 62
	Nt
	Đoàn bích           THỦY
	
	USA
	USD100
	
	 

	 63
	nt
	Hội Cựu Ái Hữu PTG-ĐN Hải Ngoại 
	
	USA
	USD300
	
	

	64
	nt
	Đỗ  Quế              HIỆP
	
	USA
	USD50
	
	

	65
	28/10/11
	GS Trần gia        PHỤNG
	GS
	CANADA
	USD100
	
	

	66
	nt
	Chị Ngô Lệ        AN
	
	USA
	USD100
	
	

	67
	nt
	Chị Vũ Thúy      NGA
	 
	USA
	USD100
	
	

	68
	nt
	Tống văn            TÙNG
	
	USA
	USD100
	
	

	69
	nt
	Phạm  thị          HƯƠNG
	
	CANADA
	USD100
	
	

	70
	nt
	Lê thị                  MAI
	
	USA
	USD40
	
	USD1390 & 105.072.000đ 

	71
	nt
	Trần công           CHUNG
	68-75
	VN (ĐNg)
	
	500.000
	

	72
	nt
	Phạm Thị           YÊN
	nt
	Nt
	
	500.000
	

	73
	nt
	Đinh thị              Ánh     NGUYỆT
	Nt
	NT
	
	500.000
	

	74
	NT
	Lê đức                  ĐÔNG
	nt
	Nt
	
	500.000
	

	75
	nt
	Than Ba                DIEN
	nt
	Nt
	
	500.000
	

	76
	29/11/11
	Nguyễn thị Bích    LIÊN
	NT
	ÚC.
	
	2.260.000
	

	77  
	nt
	Hồ thị                    AN
	nt
	ÚC.
	
	1.130.000
	

	78
	nt
	Bà Nguyễn gia   CHÁNH
	
	USA
	
	2.134.000
	

	79
	nt
	Thầy Trần Tư     THÀNH
	GS
	VN (ĐNg)
	
	1.067.000
	

	80
	nt
	Nguyễn thị Bích    VÂN
	
	 Nt
	
	100.000
	

	81
	nt
	Tôn thất                 NINH
	69-75
	Nt
	
	100.000
	


	82
	nt
	Lô thị Bích            QUÝ
	68-75
	Nt
	OK
	200.000
	

	83
	nt
	Đào ngọc                LỲ
	
	Nt
	
	1.000.000
	

	84
	29/11/11
	1 CHS ĐN lớp Pháp văn 
	(D)
	VN  ĐNg
	
	1.000.000
	

	85
	nt
	Nguyễn văn            LIÊN
	68-75
	Nt
	
	100.000
	

	86
	nt
	Đinh t HUỆ+H th XUÂN
	
	Nt
	
	150.000
	

	87
	nt
	Nguyễn thị              VÂN
	K10/75
	Nt
	
	200.000
	

	88
	nt
	Đào Đăng                ĐÔN
	66-73
	Nt
	
	200.000
	

	89
	nt
	Vợ chồng THANH  HIỀN
	68-75
	Nt
	
	500.000
	 

	90
	30.10.11
	Đàm  thị              HẠNH
	75
	USA
	USD200
	
	USD1590 & 117.713.000đ

	
	
	TÔNG KẾT ĐỢT  1
	
	
	
	
	

	91
	nt
	Nguyễn thị Tinh      THU
	
	USA
	USD 100
	
	

	92
	nt
	Nguyễn thị Thanh   VÂN
	
	nt
	USD 100
	
	

	93
	nt
	Nguyễn thị           MUÔN
	
	nt
	USD 100
	
	

	94
	31.10.11
	Nguyễn ngoc Thanh VÂN
	
	VN(ĐNg)
	
	500.000
	

	95
	nt
	Đoàn kim               DIỆU
	
	USA
	USD 50
	
	

	96
	nt
	Trương chí        DƯƠNG
	68-75
	VN(Đg)
	
	500.000
	   

	97
	nt
	Nguyễn khắc           ĐẠI
	nt
	nt
	
	500.000
	

	98
	nt
	Trần thị                 NGÂN
	nt
	nt
	
	500,000
	

	99
	nt
	Nguyễn thị Hoa     SEN
	nt
	nt
	
	100.000
	

	100
	nt
	Nguyễn văn          QUỐC
	nt
	nt
	
	200.000
	

	101
	nt
	Đỗ thị                    ĐÀO 
	nt
	nt
	
	200.000
	

	102
	nt
	Trần thị thanh       HAI
	nt
	nt
	
	300.000
	USD 1.940
120.513.000

	103
	2.11.11
	Trịnh Thanh       HƯƠNG
	
	USA
	USD 100
	
	

	104
	2.11.11
	Đỗ HoànVIỆT-Lớp 12
	63-70
	VN (ĐNg)
	
	2.150.000
	

	105
	2.11.11
	Phạm Phú           HÙNG
	68-75
	nt
	
	200.000
	

	106
	5.11.11
	Trương  thị          LỰU
	
	USA
	USD 50
	
	

	107
	nt
	Mai  Tất               ĐẮC
	
	nt
	USD 50
	
	

	108
	6.11.11
	BAO                    GIA
	
	nt
	USD 100
	
	

	109
	nt
	Mai  Tấn              SĨ
	
	nt
	 USD 100
	
	

	110
	7.11.11
	Nguyễn văn         BỐN
	71
	VN(Sg)
	
	1.000.000
	USD 2,340
123.863.000

	
	8.11.11
	HN gửi về đợt II (2,040USD)
	
	
	
	43.470.000
	USD 300
167.333.000

	111
	10.11.11
	Nguyễn thị  Bích  LIÊN
	
	USA
	USD 50
	
	

	112
	11.11.11
	Phan xuân            CẢNH
	63-70
	VN(ĐNg)
	
	200.000
	(Việt)

	113
	11.11.11
	Nguyễn thị            NỮ
	nt
	nt
	
	50.000
	(nt)

	114
	nt
	Nguyễn thị             BẢY
	(68-75)
	nt
	
	300.000
	

	115
	16.11.11
	Đặng văn               SỬU
	
	USA
	USD 100
	
	

	116
	nt
	NguyỄN văn          ĐIỀN
	
	Nt
	USD 100
	
	USD 550

167.883.000

	117
	18.11.11
	Dư THU                NAM
	
	ĐNg
	
	300.000
	

	118
	nt
	Quỹ Liên lớp      TT IBM
	
	nt
	
	500.000
	

	119
	nt
	TRUONG             VAN 
	TTIBM
	nt
	
	100.000
	

	120
	nt
	Đào   Ngọc           XUÂN
	nt
	nt
	
	100.000
	

	121
	nt
	Hồ thị      Lam     THAO
	nt
	nt
	
	100.000
	

	122
	nt
	Lê thị Bích            NGÀ
	nt
	nt
	
	100.000
	

	123
	nt
	Nguyễn thái          SƠN
	nt
	nt
	
	100.000
	

	124
	nt
	Huỳnh thị  Thanh  AN
	nt
	nt
	
	100.000
	

	125
	nt
	Nguyễn văn           MÙI
	nt
	nt
	
	100.000
	

	126
	nt
	Lưu thị Thu           NGỌC
	nt
	nt
	
	100.000
	

	127
	nt
	Nguyễn thị           XUÂN
	nt
	nt
	
	100.000
	

	128
	nt
	Trần thị Viêt        LƯU
	nt
	nt
	
	100.000
	

	129
	nt
	Nguyễn thị Hồng XUÂN
	nt
	nt
	
	100.000
	

	130
	nt
	Lê thị Kim           TAM
	nt
	nt
	
	200.000
	

	131
	nt
	Nguyễn thị Lê   HƯƠNG
	nt
	nt
	
	200.000
	

	132
	nt
	Phan thị  Xuân     AN
	nt
	nt
	
	200.000
	

	133
	nt
	Ngô văn                DŨNG
	nt
	nt
	
	100.000
	

	134
	nt
	Ngô thi7  Kim      NGA
	nt
	nt
	
	100.000
	

	135
	nt
	Phạm thị Hoang   TỐ
	nt
	nt
	
	100.000
	

	136
	nt
	Trịnh  thị              BÔNG
	nt
	nt
	
	100.000
	

	137
	nt
	Trịnh thị               HỒNG
	nt
	nt
	
	100.000
	

	138
	nt
	Nguyễn thị  Ho    THUY
	nt
	nt
	
	100.000
	

	139
	nt
	Tạ thị   Cẩm         HOA
	nt
	nt
	
	100.000
	

	140
	nt
	Nguyễn thị           HOA
	nt
	nt
	
	100.000
	

	141
	nt
	Võ thị    Bích       THU
	nt
	nt
	
	200.000
	

	142
	nt
	Nguyễn    Tiến     LINH
	NK 68
	nt
	
	200.000
	

	143
	nt
	Nguyễn thị           XUÂN
	TTIBM
	nt
	
	100.000
	USD550
171.683.000

	144
	23,11.11
	TONG DINH     NAM
	68-70
	VN
	
	200.000
	

	
	03.12.11
	HẢI NGOẠI CHUYỂN VỀ ĐỢ III: ( 400 USD)
	
	
	
	8.400.000
	USD 150
180.283.000

	145
	14.12.11
	Chu kim               OANH
	
	USA
	USD 100
	
	

	146
	31.12.11
	Đinh thị Như        MAI
	75
	USA
	USD  100
	
	

	147
	19.11.11
	Trịnh Quốc            PHÚ
	
	USA
	USD 100
	( nhập sót)
	USD 450
180.283.000

	148
	12.01.2012
	Nguyễn phi     HOANG
	
	CANADA
	CND 100 
	2.900.000
	(Nhập sót)


150 X21.000 = 3.150.000 + (180.283.000) =  183.433.000 (chưa nhập lãi ngân hàng phát sinh 84,706)
        ( 450 x 21.000 =  9.450.000 + ( 180.283) =  189.733.000  )
Ghi chú: 

               - Số tiền Hải Ngoai đã chuyển về là 3.535 USD = 75.826.000.đVN

               - Đã mở 2 sổ Tiết kiệm 40 triệu va 50 triệu đồng.

- Để tránh sự cố kỹ thuật xảy ra khi  cùng lúc có nhiều người  truy cập vào Tài khoản , nên tạm thời MKTC  được thay đổi , chúng tôi sẽ thông báo cập nhật DANH SÁCH ĐÓNG GÓP qua email hoặc WEB PTGĐN

Nếu có chổ không khớp hoặc thiếu , vui lòng thông báo sớm để kịp thời điều chỉnh. Rất cám ơn.

BAN VẬN ĐỘNG                                                                                                                       
TẠM TỔNG KẾT ĐỢT 1 :

( Tính đến ngày 30/11/2011 .Soá TT 90 )

1/  HÀI NGOẠI:           Tổng thu    :           5.125  USD

                                        Chuyển về :      -    3.535 USD
                                        ------------------------------------------

                                       Còn lại        :            1.590 USD  (chưa chuyển )

2/ VIỆT NAM :            Tổng thu   :  117.713.000 VNĐ   ( Tại VN đóng góp + USD3535 Hải ngoại gởi về) 

                                  ( Trong đó đã trích gởi Tiết kiệm 90.000.000đ , lãi suất 14%/năm )

                                                                                                                                                      30/10/2011

Đã  Mở thêm sổ Tiết Kiệm 60 triệu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TẠM TỔNG KẾT ĐỢT 2

( tính từ đầu cho đến ngày 3/12/2011- STT 144)

1/ HẢI NGOẠI:           Chưa chuyển về :     150 USD   (  # 3.150.000 đồng )

2/ VIỆT NAM:                Tổng thu          :     180.283.000 VNĐ ( Tại VN đóng + Hải ngoại đã chuển về)

· Trích gửi Tiết Kiệm:  ( 40 + 50 + 60 = 150 triệu đồng )  lãi 14%/năm
· Trích tặng GĐ cô Xuân nhân ngày 20/11 : 2 triệu đồng

· Phát sinh tiền lãi Ngân hàng không nhập vào DS này.
                                    TS tiền thu được: ( 150 x 21,000) + 180,283,000 = 183,433,000 VNĐ
TẠM TÔNG KẾT ĐỢT 3

 ( tính từ đầu cho đến ngày 8/1/2012- STT 147)

1/ HẢI NGOẠI:           Chưa chuyển về :     450 USD   (  # 9.450.000 đồng )

2/ VIỆT NAM:                Tổng thu          :     180.283.000 VNĐ ( Tại VN đóng + Hải ngoại đã chuển về)

· Trích gửi Tiết Kiệm:  ( 40 + 50 + 60 = 150 triệu đồng )  lãi 14%/năm

· Trích tặng GĐ cô Xuân nhân ngày 20/11 : 2 triệu đồng

· Trích tặng GĐ cô Xuân nhân ngày Tết Nhâm Thìn 2012 : 3 triệu đồng

· Phát sinh tiền lãi Ngân hàng :

· TIẾT KIỆM:  954.515 + 1.193.144 + 700.000  =  2.847.659 ( Tam  và Oanh đã rút)

· VÃNG LAI  :  14.377 + 70.329 + 66.019           = 150.725     ( nhập vào vốn ) 
                                   TS tiền thu được:    9.450.000 +  180.283.000 + 150.725  =  189.883.725  
                  CHI :
                                 -   Trích gửi TIẾT KIỆM  :     150.000.000
                                 -   Ngày  20/11                     :         2.000.000

                                       CÒN LẠI                       :    3 7.883.725   
                                                             (Thể hiện HN : 9.450.000,   TM Vãng lai : 28.433.725 )
  Ghi chú: 
             1/ Giờ chót Ban Cố Vấn quyết định trích 3 triệu tặng gia đình cô Xuân ăn Tết Nhâm Thìn 2012.

                    Nên số tiền trong TM Vãng lai sẽ là:

                                                                37.883.275 – 3.000.000 = 34.883.725 đ

             2/ Do thời gian Yến Dung đi Đà Nẵng, ở nhà gia đình có nhận của anh Nguyễn phi Hoàng  

                 CANADA số tiền là 100 CND, Dung không nắm  được nên để sót, nay phát hiện nên đã nhập  

                 bổ sung vào số tiền là 2.900.000. Nên số tiền hiện có trong Trương Mục vãng lai là:

                                                              34.883.725 + 2.900.000 = 37.783.725 VNĐ 
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	Số dư đầu : 28,367,706.00 (VND)

Ngày

Số GD

Diễn giải

Ghi nợ

Ghi có

Số dư

24-12-11

2583

LAI NHAP VON

 

66,019.00

28,433,725.00

09-01-12

2584

NGUYEN THI HOANG OANH RUT TM

3,000,000.00

 

25,433,725.00

11-01-12

2585

NGUYEN THI CAM VI LUONG THI YEN DUNG NOP TIEN

 HN gửi về 450USD 
9,450,000.00

34,883,725.00

12-01-12

2586

NGUYEN CONG THU LUONG THI YEN DUNG

 NP Hoàng CND
2,900,000.00

37,783,725.00

Tổng rút ra: 3,000,000.00 (VND) 
Tổng gởi vào: 12,416,019.00 (VND) 

Số dư cuối: 37,783,725.00(VND) 
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